
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TOÁN SỐ 13 

 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó : 

 

 

2. Nối ô trống với 0 hoặc1 : 

 15 + … = 15 23 - … = 23 … + 35 = 35 

 

 

37 – 37 = … 45 + … = 46 100 - … = 99 

 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a)  1 + 0 = 0 … b)  1 + 0 = 1 … 

c)  1 – 0 = 1 … d)  1 – 0 = 0 … 

e)  1 – 1 = 1 … g)  1 – 1 = 0 … 

 

  

1 0 



Phần2 . - Tự Luận : 

4. Tính : 

a)  62 + 18 + 15 b)  62 + 18 – 25 

=……………...                            =……………... 

=……………...                          =……………... 

c)  62 – 18 + 15 d)  62 – 18 - 15 

=……………...                         =……………... 

=……………...                         =……………... 

 

5. Tìmx : 

a) x + 27 = 45                           c) x – 27 = 45 

=…………….                           =……………. 

=…………….                           =……………. 

b)  27 + x = 45              d)  45 – x = 27 

=…………….                          =……………. 

=…………….                          =……………. 

 

6. Một người bán được 35 quả trứng gà và 65 quả trứng vịt . Hỏi người đó bán tất cả bao nhiêu 

quả trứng ? 

Bàigiải 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

7. Bố cân nặng 65 kg . Con nhẹ hơn bố là 27 kg .Hỏi con nặng  bao nhiêu ki-lô-gam ? 

Bàigiải 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm : 

1. Nối phép tính với  kết quả của phép tính đó : 

 

 

2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó : 

 

 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

Tìmx : 

a)  45 + x = 45  c)  32 – x = 23 

x = 0 … x= 0 … 

b)  45 + x = 45 d)  32 – x = 23 

            x = 9 … x = 9 … 

e)  10 – x = 0 g)  10 – x = 0  

x = 0 … x = 10 … 

 

  



Phần 2 . - Tự Luận : 

4. Tìm x : 

a)  47 + 17 + x = 100    b)  45 – 17 + x = 100 

   …………………..                                          ………………….. 

  …………………..                                           ………………….. 

…………………..                                              ………………….. 

c)  63 + 18 – x = 27   d)  63 – 18 – x = 27 

…………………..                                             ………………….. 

…………………..                                             ………………….. 

…………………..                                             ………………….. 

 

5. Cửa hàng có một số xe đạp . Sau khi người ta bán được 37 xe đạp thì còn lại 28 xe đạp .  

Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe đạp ? 

Bàigiải 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

6. Tấm lụa dài 8 dm 5 cm. Tấm lụa dài hơn tấm vải là 25 cm . Hỏi tấm vải dài bao nhiêu ? 

Bài giải 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

7. Tính : 

3 dm + 15 cm – 7 cm 

=…………………… 

=…………………… 

=…………………… 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

1. Nối kết quả đúng vào ô trống : 

Tính : 16 + 13 + 17 + 4 =  

   

 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân : 

a)  2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 …. 

b)  2 + 2 + 2 + 2 = 4 x 2 …. 

c)  4 + 4 + 4 = 3 x 4 …. 

d)  4 + 4 + 4 = 4 x 3 …. 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

Viết thành phép nhân : 

a ) 3 được lấy 5 lần viết là : 3 x 5 …  

b ) 3 được lấy 5 lần viết là : 5 x 3 …  

a ) 4 được lấy 3 lần viết là : 3 x 4  …  

a ) 4 được lấy 4 lần  viết là : 4 x 3 …  

4. Nối tích với tổng các số hạng bằng nhau : 

 

 

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau : 

a)  3 x 4 = 4 + 4 + 4 … b)  3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 … 

c)  3 x 5 = 5 + 5 + 5 … d)  3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 … 

 

  

50 81 

 



Phần 2 . - Tự Luận : 

6.Đặt tính rồi tính : 

a)  37 + 35 + 18 b)  42 + 9 + 15 + 7 

……………..                                                             …………….. 

……………..                                                             …………….. 

……………..                                                             …………….. 

……………..                                                             …………….. 

7. Viết phép nhân ( theo mẫu)  

Mẫu  : 2 + 2 + 2 = 6 

 Vậy    :       2 x 3 = 6 

a)  2 + 2 + 2 + 2 = …       b)  4 + 4 + 4 = … 

vậy … x … = …. vậy … x … = … 

c)  3 + 3 + 3 +3  = … d )  5 + 5 + 5 = … 

vậy … x … = …                                           vậy … x … = … 

8. Viết phép nhân : 

 

9. Viết phép nhân : 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 
 
 

I- Bài tập về đọc hiểu 
 

Con chó Phèn của tôi 
 
 

Trên đường hành quân đi đánh giặc, tôi không sao quên được hình ảnh con chó Phèn bị 

lính ngụy bắn trọng thương, mang vết thương đi trong đêm tối. 
 

Tôi mơ thấy con Phèn lê lết, tru trống qua một quãng đồng dài, qua sông rạch, mò về tới 

một vùng lau lách. Con vật đáng thương đó trườn mình đến hai ngôi mả nằm giữa những thân 

lau xào xạc. Nó rên nho nhỏ rồi thè lưỡi liếm đất trên mả. Đôi mắt Phèn long lanh, ướt rượt 

dưới anh sao. Máu con vật vẫn ri rỉ chảy ra. Máu đọng thành vũng chỗ nó nằm, thấm vào mả. 

Cuối cùng, tôi nghe con vật tru lên một hồi dài… 
 

Giật mình tỉnh dậy, tôi mở mắt và thấy rõ mình đang đóng quân giữa vườn cao su mà 

vẫn nghe tiếng tru. Tiếng tru rên rỉ, thê thảm của con Phèn tưởng như còn nghe thấy hoài, 

không bao giờ dứt. 
 

(Theo Anh Đức) 
 

 Ngôi mả: ngôi mộ 
 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. 
 
 

 Trên đường hành quân, tác giả không quên được hình ảnh gì?  

a- Con chó Phèn bị lính ngụy bắt trong đêm. 

b- Con chó Phèn bị bắn chết trong đêm tối. 

c- Con chó Phèn bị lính ngụy bắn trọng thương. 
 

 Tác giả mơ thấy con chó Phèn bị thương đã tìm đến đâu?  

 a- Đến bên cạnh hai ngôi mả 

 b- Trên một quãng đồng dài  

 c- Cạnh một vùng lau lách 

 Dòng nào dưới đây nêu đúng hai từ tả tiếng tru của con Phèn ở đoạn cuối ("Giật 

mình……….. không bao giờ dứt.")? 

a- nho nhỏ, rên rỉ 
 

b- nho nhỏ, thê thảm c- rên rỉ, thê thảm 
 

(4). Vì sao tác giả tưởng như nghe thấy hoài tiếng tru của con chó Phèn?  

a- Vì tác giả luôn nhớ đến hình ảnh con chó Phèn thân thương 

 

b- Vì tác giả không quên được hình ảnh con Phèn bị giặc bắn  

c- Vì tác giả luôn day dứt trước cái chết bi thảm của con  



1. a) Ghép tiếng ở cột A với tiếng thích hợp ở cột B rồi viết vào chỗ trống:  

A                                              B 
 

 

 

giữ dội 

       dữ                                     gìn 

 

giám làm 

dám má 

 

rám đốc 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 Tìm tiếng chứa vần et hoặc ec điền vào chỗ trống cho phù hợp: Lợn kêu eng………. 

Sấm……..vang trời Mưa rơi………..đẹt Gió về rong chơi. 

 Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp để hoàn chỉnh các thành ngữ sau:  

(1)……..…….....như voi 

(2)…………..….như hổ (cọp)  

(3)………….…..như sên 

(4)…………..…..như vịt 

(5)…………..…..như nghệ 

(6)…………..…..như tàu lá 

(7)…………..…..như gỗ mun 

(8)…………..…..như tơ 

Từ cần điền: Yếu, Khỏe, dữ, thấp, xanh, vàng, óng  mượt  và  đen 
 
 
 



 Chọn 2 thành ngữ ở bài tập 2 để đặt 2 câu nói về đặc điểm của người hoặc sự vật 
 

(1)…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………. 

 

(2)……………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

 Dựa theo cách lập Thời gian biểu của bạn Ngô Phương Thảo (SGK Tiếng Việt 2, tập một, 

trang 132), hãy lập Thời gian biểu của em. 
 

 Chú ý: Em có thể lập Thời gian biểu cảu cả ngày thường và ngày nghỉ như bạn Thảo hoặc chỉ 

viết Thời gian biểu của ngày thường.Căn cứ vào công việc hay hoạt động cụ thể của em để xác 

lập Thời gian biểu, không nhất thiết viết hết các dòng trống trong bảng ở dưới. 
 

Thời gian biểu 

 

Họ và tên:…………………………. Lớp…….. Trường Tiểu học……………. 

 

Hoạt động, công việc Thời gian 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



Sáng ………………………………………… 

……….-………… ………………………………………… 

……….-………… ………………………………………… 

……….-…………  

  

Trưa ………………………………………… 

………-………… ………………………………………… 

………-………..  

  

Chiều ………………………………………… 

………-……… ………………………………………… 

………-……… ………………………………………… 

………-……… ………………………………………… 

………-……… ………………………………………… 

………-………  

  

Tối ………………………………………… 

………-……… ………………………………………… 

………-……… ………………………………………… 

………-……… ………………………………………… 

………-………  
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I- Bài tập về đọc hiểu 
 

Mùa xuân bên bờ sông Lương 

 

 

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ song Lương. Mùa xuân đã điểm các chum 

hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu lúa non sang dịu lên khắp 

mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi, đen xám.     Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn 

mởn, các vòm cây quanh năm xanh um đã dần dần chuyển màu lốm đốm như được rắc them 

một lớp bụi phấn hung hung vàng. Các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con 

song nước êm đềm trong mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới lòng sông, từ sát mặt 

nước trở lên, những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà… chen nhau xanh rờn phủ kín các bãi cát 

mùa này phơi cạn. 

 

 

(Nguyễn Đình Thi) 

 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. 

 

 

 Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những đâu?  

a- Những cành cây gạo cao chót vót giữa trời 

 

b- Những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn 

c- Những vòm cây quanh năm luôn xanh um 

 

 Trên bãi đất phù sa, vòm cây như được rắc them lớp bụi phấn thế nào?  

a- Mịn hồng mơn mởn 

b- Hung hung vàng 

c- Màu vàng dịu 



 Những loại cây nào phủ kín bãi cát dưới long song cạn?  

a- Ngô, đỗ, lạc, vải, khoai 

b- Ngô, đỗ, lạc, vải, nhãn 

c- Ngô, đỗ, lạc, khoai, cà 

 

(4). Những màu sắc nào xuất hiện bên bờ song Lương khi mùa xuân đến? 

 

a- Đỏ, đen, hồng, xanh 

b- Đỏ, hồng, xanh, vàng 

c- Đỏ, hồng, xanh, đen 

       II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

 a) Điền l hoặc n vào chỗ trống và chép lại khổ thơ sau của Nguyễn Duy:  

  

 Đồng chiêm phả…..ắng….ên không, 

Cánh cò dẫn gió qua thung ….úavàng. 

Gió …âng tiếng hát chói chang, 

…ong…anh….ưỡi hái ….iếm ngang chân trời. 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

 



b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã lên chữ in đậm và chép lại từ ngữ đúng: 

 

- lí le/…………. - số le/………….. 

 

-loang lô/……….. - lô vốn/…………. 

 

 Đọc bài ca dao để điền vào ô trống tên tháng (cột A) , tên hoạt động hoặc công việc nhà 

nông thường làm (cột B): 
 

Tháng giêng là tháng ăn chơi 

Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồngcà 

Tháng ba thì đậu đã già 

Ta đi ta hái về nhà phơi khô 

Tháng tư đi tậu trâu bò 

Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm 

 Chờ cho lúa có đòng đòng 

Bấy giờ ta sẽ trả công cho người 

Bao giờ cho đến tháng mười 

Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta 

Gặt hái ta đem về nhà 

Phơi khô quạt sạch ấy là xong công. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A B 

Tháng Hoạt động, công việc nhà nông thường làm 
  

………………. Ănchơi (VD: Tham gia lễ hội, đi lễ chùa…) 

  

………………. Trồng đậu, trồng khoai, trồng cà 

  

Ba ……………………………………………….. 

  

Tư ………………………………………………… 

  

………………. Sắm sửa (chuẩn bị) làm mùa (làm ruộng trồng lúa) 

  

Mười ………………………………………………….. 

  

 Trả lời các câu hỏi sau: 
 

 Khi nào trẻ em được đón Tết Trung thu? 
 

………………………………………………………………………….. 

 Cô giáo thường khen em khi nào? 
 

………………………………………………………………………….. 

 Ở nhà, em vui nhất khi nào? 

………………………………………………………………………… 

 Viết tiếp lời tự giới thiệu và trò chuyện khi em đến nhà bạn mượn quyển truyện, gặp mẹ 

của bạn ra mở cửa: 

- Cháu chào cô ạ !..................................................................................... 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

 Thế à !Phương Anh đang tưới cây ngoài vườn, cháu vào đi. 

- ………………………………………………………………………….. 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I- Bài tập về đọc hiểu  

Sự tích hai mùa trên đất Tây Nguyên 

Từ thuở xa xưa, khi ông bà chưa sinh ra người Xê- đăng,người Ba-na, người Gia- rai… đất 

rừng Tây Nguyên còn mịt mù, hỗn độn.  

Bỗng có một con rồng lửa từ đâu bay lại. Đuôi nó ở vùng núi ngọc Linh, cái đầu đã ở vùng 

Hồ Lắc. Con rồng cứ quần đảo phun lửa mấy tháng liền. Trời đất khô nóng như rang. Khi nó 

kiệt sức rơi xuống, cả một vùng đất có màu đỏ như gạch.  

Bấy giờ, lại có con rồng nước xuất hiện. Nó cũng to lớn như con rồng lửa. Miệng phun 

nước trắng trời. Nước phun tới đâu, cây cỏ tươi tỉnh trở lại. Nó bay mãi, bay mãi, đến cao 

nguyên Plây-cu,  còn bao nhiêu  nước trong bụng,  bèn phun hết xuống thành sông suối.  

Từ đó hằng năm, hai con rồng vẫn thay phiên nhau bay đến làm mưa làm nắng thành hai 

mùa trên đất Tây Nguyên.  

(Phỏng theo Truyện cổ các dân tộc ít người)  

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.  

1. Thuở xưa, đất rừng Tây Nguyên thế nào?  

a- Khô nóng như rang  

b- Mịt mù, hỗn độn  

c- Tối tăm, mù mịt  

2. Hai con rồng đã tạo nên hai mùa gì trên đất Tây nguyên?  

a- Mùa mưa, mùa bão  

b- Mùa nắng, mùa gió  

c- Mùa khô, mùa mưa  

3. Câu chuyện cho em biết Tây Nguyên là vùng đất thế nào?  

a- Là vùng đất đỏ, có nhiều sông suối  

b- Là vùng đất đỏ khô nóng như rang  



c- Là vùng đất luôn xanh tươi, mát mẻ  

4. Dòng nào dưới đây có thể dùng thay thế cho tên bài?  

a- Câu chuyện về con rồng lửa trên đất tây Nguyên  

b- Câu chuyện về con rồng nước trên đất Tây Nguyên  

c- Câu chuyện về hai con rồng trên đất Tây Nguyên  

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn  

1. Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:  

a) s hoặc x  

-….ôi đỗ/…………. -nước..ôi/……… -dòng ….ông/……… -…..ông lên/……….  

 b) iêt hoặc iêc  

-xem x…./……… -chảy x……./……. -ch……lá/…….. -ch…….. cây/……..  

  

2. Điền từ chỉ mùa trong năm (xuân, hạ, thu, đông) thích hợp với chỗ trống trong bài thơ 

sau:  

Mùa……. Trời là cái tủ ướp lạnh 

Mùa……. Trời là cái bếp lò nung 

Mùa…… Trời Gọi nắng Gọi mưa Gọi hoa Nở ra 

Mùa…………… Trời thổi lá vàng rơi lả tả 

(Theo Lò Ngân Sủn)  

3. Thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ khác (bao giờ hoặc 

lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…) và viết lại câu hỏi đó:  

(1) Khi nào bạn đến thăm Lăng Bác?  

-……………………………………………………………..  

……………………………………………………………..  

(2) Khi nào bạn được về quê cùng gia đình?  

-……………………………………………………………..  



……………………………………………………………..  

(3) Bạn xem bộ phim này khi nào?  

-……………………………………………………………..  

……………………………………………………………..  

(4) Bạn có bộ quần áo mới này khi nào?  

-……………………………………………………………..  

……………………………………………………………..  

4. Viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) nói về cảnh vật mùa thu (hoặc mùa đông ) ở quê em.  

Gợi ý: Cảnh vật mùa thu (mùa đông) ở quê em có những nét gì nổi bật (trời ra sao, mây thế 

nào; sông, núi, đồng ruộng, vườn cây có nét gì làm em chú ý …)? Nhìn cảnh đó, em có cảm 

nghĩ gì về quê hương?  

………………………………………………………………  

………………………………………………………………  

………………………………………………………………  

………………………………………………………………  

……………………………………………………………… 
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